 
	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀN LONG
Số: 15/CKHS-ĐKĐĐ
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	


DANH SÁCH CÔNG KHAI
Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

	STT
	Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Địa chỉ thường trú
	Địa chỉ thửa đất
	Tờ bản đồ số
	Thửa đất số
	Diện tích đất (m2)
	Thời điểm sử dụng đất
	Nguồn gốc sử dụng đất
	Hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất
	Tình trạng tranh chấp
	Sự phù hợp với quy hoạch

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Ông Nguyễn Trọng Ánh, bà Nguyễn Thị Chiều
	Đông Tảo Đông
	Đông Tảo Đông
	46
	85
	242,2m2 ONT
	Trước ngày 15/10/1993
	Đất thổ cư cũ
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Từ trước ngày 15/10/1993
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh 

	2
	Ông Giang Sơn Hùng, bà Giang Thị Nga
	Đông Tảo Nam
	Đông Tảo Nam
	43
	530
	200m2 ONT
	Trước ngày 15/10/1993
	Theo Bản án số 51/2012/DS-ST ngày 26/11/2012
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Từ trước ngày 15/10/1993
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh 

	3
	Ông Lê Hải Doanh, bà Nguyễn Thị Thu Huyền
	Đông Tảo Đông
	Đông Tảo Đông
	44
	743
	182,6m2 ONT
	120m2 từ trước 15/10/1993;
62,6m2 Từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004
	Đất do UBND xã giao không đúng thẩm quyền
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Từ năm 1993
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh 

	4
	Ông Lê Hải Doanh, bà Nguyễn Thị Thu Huyền
	Đông Tảo Đông
	Đông Tảo Đông
	44
	742
	135m2 ONT
	100m2 từ trước 15/10/1993;
35m2 Từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004
	Đất do UBND xã giao không đúng thẩm quyền
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Từ năm 1993
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh 

	5
	Ông Lê Hải Doanh, bà Nguyễn Thị Thu Huyền
	Đông Tảo Đông
	Đông Tảo Đông
	44
	741
	200m2 ONT
	180m2 từ trước 15/10/1993;
20m2 Từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004
	Đất do UBND xã giao không đúng thẩm quyền
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Từ năm 1993
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh 

	6

	Ông Nguyễn Thanh Hòa
	Đông Tảo Nam
	Đông Tảo Nam
	48
	253
	135m2 ONT
	Từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004
	Đất do UBND xã giao không đúng thẩm quyền
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Từ năm 2001
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh 

	7
	Bà Nguyễn Thị Hiền
	Đông Tảo Nam
	Đông Tảo Nam
	47
	128
	231,2m2 ONT
	Từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004
	Đất do UBND xã giao không đúng thẩm quyền
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Từ năm 2000
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh 

	8

	Ông Lê Văn An, bà Vũ Thị Dung
	Đông Tảo Nam
	Đông Tảo Nam
	43
	402
	267,7m2 (249m2 ONT; 18,7m2 HNK)
	Từ trước 15/10/1993
	Đất thổ cư cũ
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Từ trước năm 1993
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh 

	9
	Ông Lê Đình Đệ
	Đông Tảo Nam
	Đông Tảo Nam
	42
	26
	557,9m2 ONT
	Từ trước 15/10/1993
	Đất thổ cư cũ
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Từ trước năm 1993
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh 

	10
	Bà Nguyễn Thị Lan
	Tây Sa
	Tây Sa
	34
	349
	198,3m2 ONT
	Từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004
	Đất do UBND xã giao không đúng thẩm quyền
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Từ năm 1994
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh 

	11
	Ông Lưu Huy Dưỡng, bà Nguyễn Thị Vụ
	Đông Tảo Đông
	Đông Tảo Đông
	44
	286
	61,1m2 ONT
	Từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004
	Đất do UBND xã giao không đúng thẩm quyền
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Từ năm 2010
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh 

	12
	Ông Nguyễn Xuân Trường
	Tây Sa
	Đông Tảo Nam
	43
	92
	358m2 ONT
	Từ trước 15/10/1993
	Đất thổ cư cũ
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Từ trước năm 1993
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh 

	13
	Ông Nguyễn Văn Thượng, bà Nguyễn Thị Huyền
	Tây Sa
	Tây Sa
	34
	307
	129,9m2 ONT
	Từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004
	Đất do UBND xã giao không đúng thẩm quyền
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Từ năm 1994
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh 

	14
	Ông Quách Văn Mười
	Đại Hạnh
	Đại Hạnh
	18
	52
	190m2 ONT
	Sau ngày 15/10/1993
	Đất do UBND xã giao không đúng thẩm quyền
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống
	Năm 2010
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh

	15
	Ông Lê Văn Giang
	Ngân Hoà
	Ngân Hoà
	14
	701
	120m2 ONT
	Trước  ngày 15/10/1993
	Đất do UBND xã giao không đúng thẩm quyền
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục
	Năm 2010
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh

	16
	Ông Nguyễn Phú Nhạc và bà Chu Thị Ba
	Ốc Nhiêu
	Ốc Nhiêu
	67
	75
	314m2 
	Năm 1994
	Đất do thôn Ốc Nhiêu giao không đúng thẩm quyền
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục
	Năm 1994
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh

	17
	Bà Nguyễn Thị Vân
	Ốc Nhiêu
	Ốc Nhiêu
	67
	74
	426m2
	Trước ngày 15/10/1993
	+ Diện tích 305m2 đất thổ cư cũ của ông Nguyễn Phú Bát và bà Lê Thị Bưởi (bố, mẹ đẻ bà Vân) sử dụng ổn định là đất ở từ trước ngày 15/10/1993 (Có thể hiện trong hồ sơ 299). 
+ Diện tích 121 m2 (vượt hạn mức) lấn chiếm đất do UBND xã quản lý sử dụng mục đích là đất ở tại thời điểm từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004.

	Nhà ở cấp 4
	Năm 1995
	Không có tranh chấp
	


Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh

	18
	Ông Đào Văn Viên, bà Trần Thị Ngoan
	Ốc Nhiêu
	Ốc Nhiêu
	73
	75
	343 m2
	Từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004
	Lấn chiếm đất UBND xã quản lý tại thời điểm từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục
	Đã xây dựng năm 1994 do quá trình sử dụng đã xuống cấp năm 2016 gia đình có xây dựng công trình nhà ở 01 tầng kiên cố, kết cấu bê tông cốt thêm và công trình phục vụ đời sống
	Không có tranh chấp
	Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh

	19
	Ông Đào Văn Viên, bà Trần Thị Ngoan
	Tráng Vũ
	Tráng Vũ
	69
	157
	480m2
 (302m2 ONT; 178m2 HNK)
	Trước ngày 15/10/1993
	- Diện tích 260 m2 đất thổ cư cũ của gia đình ông Đào Văn Viên, bà Trần Thị Ngoan sử dụng ổn định làm đất ở tại thời điểm từ trước ngày 15/10/1993 (Có kê khai trong hồ sơ 299).
- Diện tích 42 m2 đất lấn chiếm đất UBND xã quản lý sử dụng ổn định làm đất ở tại thời điểm từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004. Hiện trạng công trình phục vụ đời sống.
- Diện tích 178 m2 đất gia đình lấn chiếm đất UBND xã quản lý đã sử dụng ổn định là đất trồng cây (theo hiện trạng) từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004.

	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục
	Trước ngày 15/10/1993
	Không có tranh chấp
	


Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh

	20
	Ông Chu Văn Hễ
	Ốc Nhiêu
	Kênh Xá
	79
	19
	251m2
	Trước ngày 15/10/1993
	Nhận chuyển nhượng đất thôn giao trái thẩm quyền tại thời điểm từ trước ngày 15/10/1993
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục
	Trước ngày 15/10/1993
	Không có tranh chấp
	


Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh

	21
	Ông Phạm Văn Cam
	Xuân Đồng
	Xuân Đồng
	80
	178
	279m2
	Trước ngày 15/10/1993
	Nhận chuyển nhượng đất thổ cư cũ tại thời điểm từ trước ngày 15/10/1993
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục
	Trước ngày 15/10/1993
	Không có tranh chấp
	


Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh

	22
	Ông Phạm Văn Yến
	Kênh Xá
	Kênh Xá
	84
	10
	456m2
	Trước ngày 15/10/1993
	đất thổ cư cũ tại thời điểm từ trước ngày 15/10/1993
	Đã xây dựng nhà ở và công trình phục
	Trước ngày 15/10/1993
	Không có tranh chấp
	


Phù hợp quy hoạch sử dụng đất theo quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh



Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 28/9/2026 đến hết ngày 12/10/2026.
Tại địa điểm: Trụ sở UBND xã Hoàn Long và Nhà văn hoá (hoặc Đình làng) các thôn trên địa bàn xã Hoàn Long.
Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã Hoàn Long để giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải quyết.
                                                                                                                       Hoàn Long, ngày 28  tháng 9 năm 2026
                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
						   KT. CHỦ TỊCH
	                                                  PHÓ CHỦ TỊCH




                                                                                                                                         Vũ Nguyên Bình
	

